
UBND TỈNH SƠN LA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-CĐSL 

 

Sơn La, ngày     tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Khen thưởng tập thể và cá nhân học sinh Trung cấp K57 

đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện  

khóa học 2020-2022 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại Điều lệ 

trường Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 

21/10/2021của Bộ Lao động thương binh và xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-CĐSL ngày 27/4/2022 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao 

đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-CĐSL ngày 20/5/2021 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên; 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-CĐSL ngày 06/01/2022 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc thành lập Hội đồng  xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xét 

cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên; 

 Căn cứ vào Biên bản số 70A/BB-HĐKT-KL-HBKKHT ngày 02/8/2022 

của Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét cấp học bổng KKHT đối với 

HSSV năm học 2021- 2022 về việc  xét thi đua khen thưởng khóa học cho học 

sinh khối Trung cấp K57, khoá học 2020-2022; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1: Tặng giấy khen và phần thưởng cho 01 tập thể lớp xuất sắc, 02 

tập thể lớp tiên tiến, 01 học sinh xuất sắc, 10 học sinh giỏi, 86 học sinh khá, khối 

Trung cấp K57 học tại trường, khóa học 2020-2022 (có danh sách kèm theo)  

 Điều 2: Mức thưởng:  

  + 01 Tập thể lớp xuất sắc: 500.000đ/ lớp. 

  + 02 Tập thể lớp tiên tiến: 300.000đ/ lớp. 

  + 01 học sinh xuất sắc, mức thưởng: 200.000đ/học sinh. 

  + 10 học sinh giỏi, mức thưởng: 150.000đ/học sinh. 

  + 86 học sinh khá, mức thưởng 100.000đ/học sinh 

 Tổng số tiền: 13.120.000đ (Mười ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn) 



 Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế Hoạch 

- Tài chính, Công tác HSSV; Các khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp và học sinh 

có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo nhà trường (Báo cáo); 

- Như Điều 3 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, CTHSSV. 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

   

  Nguyễn Đức Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Học sinh Trung cấp K57 học tại trường, khóa học 2020-2022  

được khen thưởng toàn khóa 
 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐSL ngày     / 8 /2022  của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La)  

 

TT HỌ VÀ TÊN LỚP 
KQHT KQRL Danh 

hiệu  TBC XL Điểm XL 

1 Lò Văn  Khải TT & BVTT K57 3.71 XS 92 XS XS 

2 Hồ văn  Đại CNTY K57A 3.38 Giỏi 91 XS Giỏi 

3 Vũ Hoàng Anh CNTY K57A 3.58 Giỏi 92 XS Giỏi 

4 Quàng Thu Trang CNTY K57A 3.35 Giỏi 90 Tốt Giỏi 

5 Hoàng Thị Oanh KT HCSN K57 3.54 Giỏi 90 XS Giỏi 

6 Nguyễn Quang  Vinh THUD K57 3.46 Giỏi 81 Tốt Giỏi 

7 Trịnh Minh Hân THUD K57 3.48 Giỏi 86 Tốt Giỏi 

8 Lê Thanh Phúc THUD K57 3.21 Giỏi 80 Tốt Giỏi 

9 Lường Văn Tuấn THUD K57 3.31 Giỏi 84 Tốt Giỏi 

10 Phạm Quang Trung THUD K57 3.23 Giỏi 81 Tốt Giỏi 

11 Cà Văn Phấn TT & BVTT K57 3.21 Giỏi 81 Tốt Giỏi 

12 Vàng A  Do CNKT Điện, ĐT K57 2.58 Khá 85 Tốt Khá 

13 Lò Văn  Đồng CNKT Điện, ĐT K57 2.52 Khá 81 Tốt Khá 

14 Lò Ngọc  Hảo CNKT Điện, ĐT K57 2.69 Khá 83 Tốt Khá 

15 Đinh Như  Thuật CNKT Điện, ĐT K57 2.52 Khá 82 Tốt Khá 

16 Giàng A Chống CNKT Điện, ĐT K57 2.56 Khá 84 Tốt Khá 

17 Cà Văn Chung CNKT Điện, ĐT K57 2.67 Khá 87 Tốt Khá 

18 Mùa A Di CNKT Điện, ĐT K57 2.56 Khá 84 Tốt Khá 

19 Cà Văn Kiên CNKT Điện, ĐT K57 2.6 Khá 81 Tốt Khá 

20 Lù A PLA CNKT Điện, ĐT K57 2.63 Khá 82 Tốt Khá 

21 Nguyễn Hồng Sơn CNKT Điện, ĐT K57 2.85 Khá 87 Tốt Khá 

22 Mùa A Tủa CNKT Điện, ĐT K57 3.06 Khá 90 XS Khá 

23 Hoàng Văn Cương CNTY K57A 2.73 Khá 79 Khá Khá 

24 Cầm Văn Hải CNTY K57A 2.85 Khá 80 Khá Khá 

25 Lò Văn Hải CNTY K57A 3 Khá 81 Tốt Khá 

26 Lèo Văn Khoa CNTY K57A 2.67 Khá 78 Khá Khá 

27 Mùa A Lộng CNTY K57A 2.81 Khá 81 Tốt Khá 

28 Lò Thị Nga CNTY K57A 2.6 Khá 79 Khá Khá 

29 Lò Văn Nhất CNTY K57A 2.81 Khá 80 Tốt Khá 

30 Bạc Cầm Quang CNTY K57A 2.71 Khá 81 Tốt Khá 

31 Lò Văn Quyết CNTY K57A 2.65 Khá 80 Khá Khá 

32 Lò Đức Thuận CNTY K57A 2.9 Khá 82 Tốt Khá 

33 Lò Văn Thuận CNTY K57A 2.77 Khá 81 Tốt Khá 

34 Ly A Chánh CNTY K57B 2.54 Khá 79 Khá Khá 

35 Giàng Thị Dụa CNTY K57B 2.81 Khá 82 Tốt Khá 

36 Lò Việt Hoàng CNTY K57B 2.6 Khá 78 Khá Khá 



TT HỌ VÀ TÊN LỚP 
KQHT KQRL Danh 

hiệu  TBC XL Điểm XL 

37 Đào Quang Huy CNTY K57B 2.79 Khá 79 Khá Khá 

38 Lường Thị Huyến CNTY K57B 3.06 Khá 84 Tốt Khá 

39 Cà Văn Long CNTY K57B 2.58 Khá 78 Khá Khá 

40 Lò Thị  Hương HCVP K57 3.06 Khá 82 Tốt Khá 

41 Lò Thị Bạch Ngọc HCVP K57 2.79 Khá 82 Tốt Khá 

42 Giàng A Cử HCVP K57 2.52 Khá 78 Khá Khá 

43 Giàng A Hồ HCVP K57 2.5 Khá 79 Khá Khá 

44 Cà Thị Ngọc Châu KT HCSN K57 2.81 Khá 76 Khá Khá 

45 Lò Thị Mai Lệ KT HCSN K57 2.75 Khá 78 Khá Khá 

46 Lò Thị Ánh Tuyết KT HCSN K57 2.98 Khá 84 Tốt Khá 

47 Lò Thị  Vui KT HCSN K57 2.9 Khá 79 Khá Khá 

48 Cầm Thị Anh KT HCSN K57 3.17 Khá 90 XS Khá 

49 Lò Thị Chang KT HCSN K57 2.63 Khá 79 Khá Khá 

50 Cà Văn Dương KT HCSN K57 2.81 Khá 89 Tốt Khá 

51 Vì Văn Nam KT HCSN K57 2.77 Khá 80 Tốt Khá 

52 Lê Xuân Quỳnh KT HCSN K57 2.83 Khá 85 Tốt Khá 

53 Lê Thị Tâm KT HCSN K57 3.15 Khá 85 Tốt Khá 

54 Lò Thị Thành KT HCSN K57 2.73 Khá 84 Tốt Khá 

55 Lò Nguyệt Thiên KT HCSN K57 3 Khá 83 Tốt Khá 

56 Quàng Thị Uyên KT HCSN K57 2.73 Khá 79 Khá Khá 

57 Lò Văn Xoai KT HCSN K57 3.1 Khá 89 Tốt Khá 

58 Quàng Văn Cấp KNL K57 2.5 Khá 81 Tốt Khá 

59 Lò Văn Chung KNL K57 3.13 Khá 87 Tốt Khá 

60 Tòng Khánh Duy KNL K57 2.58 Khá 82 Tốt Khá 

61 Hoàng Tiến Đạt KNL K57 2.88 Khá 85 Tốt Khá 

62 Vì Thị Hiền KNL K57 3.15 Khá 89 Tốt Khá 

63 Lò Thị Phong KNL K57 3.15 Khá 87 Tốt Khá 

64 Lò Thị Sươi KNL K57 2.88 Khá 82 Tốt Khá 

65 Lò Văn Toản KNL K57 2.85 Khá 81 Tốt Khá 

66 Lèo Thị Thiệp KNL K57 2.94 Khá 83 Tốt Khá 

67 Hoàng Văn Thuận KNL K57 2.9 Khá 83 Tốt Khá 

68 Tòng Ngọc Trọng KNL K57 2.69 Khá 81 Tốt Khá 

69 Lò Thị Xoan KNL K57 2.9 Khá 85 Tốt Khá 

70 Lèo Văn Quốc Anh Lâm sinh K57A 2.81 Khá 80 Tốt Khá 

71 Lèo Văn Diệp Lâm sinh K57A 2.62 Khá 77 Khá Khá 

72 Lèo Văn Điệp Lâm sinh K57A 2.71 Khá 83 Tốt Khá 

73 Hồ Trung Hải Lâm sinh K57A 2.62 Khá 80 Khá Khá 

74 Giàng A Say Lâm sinh K57A 2.83 Khá 84 Tốt Khá 

75 Quàng Văn Sơn Lâm sinh K57A 2.5 Khá 76 Khá Khá 

76 Hà Xuân Trường Lâm sinh K57A 2.54 Khá 77 Khá Khá 

77 Vũ Trung  Hiếu THUD K57 3.06 Khá 80 Tốt Khá 



TT HỌ VÀ TÊN LỚP 
KQHT KQRL Danh 

hiệu  TBC XL Điểm XL 

78 Quàng Quang Chung THUD K57 3 Khá 79 Khá Khá 

79 Vì Thị Hà THUD K57 2.71 Khá 78 Khá Khá 

80 Hà Trung Hiếu THUD K57 2.9 Khá 80 Khá Khá 

81 Lò Minh Hoàng THUD K57 2.94 Khá 76 Khá Khá 

82 Nguyễn Văn Hùng THUD K57 2.5 Khá 78 Khá Khá 

83 Tòng Văn Lực THUD K57 2.56 Khá 78 Khá Khá 

84 Lường Văn Nghiệp THUD K57 3.04 Khá 87 Tốt Khá 

85 Đoàn Xuân Trường THUD K57 3.02 Khá 80 Khá Khá 

86 Lèo Hoàng Việt THUD K57 2.5 Khá 76 Khá Khá 

87 Mùa Thị  Di TT & BVTT K57 2.75 Khá 85 Tốt Khá 

88 Hà Văn  Đoàn TT & BVTT K57 3.12 Khá 80 Tốt Khá 

89 Hoàng Văn  Mạnh TT & BVTT K57 2.87 Khá 75 Khá Khá 

90 Tòng Thị Du TT & BVTT K57 2.9 Khá 80 Tốt Khá 

91 Lường Văn Đạt TT & BVTT K57 2.69 Khá 75 Khá Khá 

92 Chá Thị Hoa TT & BVTT K57 3.15 Khá 86 Tốt Khá 

93 Sồng Lao Mạnh TT & BVTT K57 2.58 Khá 75 Khá Khá 

94 Lò Minh Quân TT & BVTT K57 2.71 Khá 76 Khá Khá 

95 Tráng A Thái TT & BVTT K57 2.81 Khá 78 Khá Khá 

96 Tòng Thị Thu TT & BVTT K57 2.94 Khá 86 Tốt Khá 

97 Tráng A Chua  TT & BVTT K57 2.58 Khá 78 Khá Khá 

Danh sách này có 97 học sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Tập thể lớp học sinh Trung cấp K57 học tại trường, khóa học 2020-2022  

được khen thưởng toàn khóa 
 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐSL ngày      / 8 /2022  của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La)  

 

STT Hệ đào tạo Tập thể Danh hiệu thi đua Ghi chú 

1 Trung cấp TC Chăn nuôi thú y K57A Tập thể xuất sắc  

2 Trung cấp TC CNKT Điện, điện tử K57 Tập thể tiên tiến  

3 Trung cấp TC Khuyến nông lâm K57 Tập thể tiên tiến  

Danh sách này có 03 tập thể lớp 
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